
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính

Chỉ tiêu đạt được 

trong tháng 

(Số lượng)

Tăng trưởng so 

với tháng trước

(%)

Chỉ tiêu đạt được 

lũy kế đến hiện tại 

(Số lượng)

Tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu 

đến thời điểm hiện tại

(%)

Ghi chú thông tin bổ sung

I
Chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn 

TMĐT:

1
Số hộ được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số và 

kỹ năng hoạt động trên không gian mạng
Hộ

2

Số hộ SXNN được đào tạo, tập huấn, hướng 

dẫn thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - 

giao nhận

Hộ

3
Số hộ SXNN có tài khoản bán hàng/gian hàng 

trên sàn
Hộ

4 Số hộ SXNN có tài khoản thanh toán điện tử Hộ

II

1
Số/loại sản phẩm được quảng bá, giới thiệu 

trên sàn
Sản phẩm/Loại

2 Sản lượng nông sản tiêu thụ qua sàn Tấn

3
Số sản phẩm nông nghiệph được gắn mark 

thương hiệu trên sàn
Sản phẩm

4
Số hộ SXNN được gắn mark thương hiệu trên 

sàn
Hộ

5
Số sản phẩm nông sản và/hoặc hộ SXNN có 

công cụ truy xuất nguồn gốc trên sàn

6
Số thị trường trong nước (tỉnh/thành phố) đã 

tiêu thụ
Tình/thành

Danh sách các tỉnh thành:

- Miền Bắc:

- Miền Trung:

- Miền Nam:

TÊN DOANH NGHIỆP…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chỉ tiêu hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO CÁO THÁNG

(trước 11h00 ngày 25 hàng tháng)

(Đính kèm Công văn số:…./STTTT-BCVTCNTT ngày     /12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)



7 Số thị trường nước ngoài (quốc gia) đã tiêu thụ Quốc gia

Danh sách các quốc gia:

- Châu Á:

- Châu Âu:

- Châu Đại Dương:

- Châu Mỹ:

- Châu Nam Cực:

- Châu Phi:

III

1

Số hạng mục thông tin (số liệu, thông tin) được 

cung cấp qua sàn/apps di động đến các hộ 

SXNN

Bài viết/Tin 

nhắn/Thông báo

2

Tần suất cập nhật thông tin (số liệu, thông tin) 

được cung cấp qua sàn/apps di động đến các hộ 

SXNN Lần/Tháng

3

Số hàng hoá, sản phẩm đầu vào, phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của hộ SXNN được 

giới thiệu, cung cấp trên sàn Sản phẩm

4

Số hộ SXNN đã đặt mua hàng hoá, sản phẩm 

đầu vào, phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh qua sàn TMĐT Sản phẩm

5

Số loại hàng hoá, sản phẩm đầu vào (phục vụ 

hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ SXNN) 

có chính sách giảm giá, khuyến mại hoặc ưu 

đãi khác đặc thù hơn cho hộ SXNN khi mua 

qua sàn TMĐT so với mua ngoài thị trường Sản phẩm

Chỉ tiêu hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh:
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